Phụ lục I: Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ......................                                                                            

SỔ

NHẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH 

	Quyển số:......................
Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3
Phụ lục I: Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ......................                                                                            

SỔ

NHẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH 

	Quyển số:......................
Tổng số trang: ..................

Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận
                               (Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3
1
	SỐ TT
	NGÀY, THÁNG, NĂM NHẬN BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH
	NƠI

CHUYỂN ĐẾN
	BẢN ÁN,

QUYẾT ĐỊNH

(Số; ngày, tháng, năm; của......)
	NGƯỜI ĐƯỢC

THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	NGƯỜI PHẢI

THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	LOẠI VIỆC
(dân sự, hình sự, kinh doanh thương mại.....)
	TÀI LIỆU

KÈM THEO
	NGƯỜI NHẬN

(Họ tên, đơn vị,

chữ ký)
	NGƯỜI GIAO

(Họ tên, địa chỉ,

chữ ký)
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
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	........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3              
                                                                                                                                                                      Phụ lục I: Mẫu số 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ...............                                                                                

SỔ

NHẬN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

	Quyển số:......................
Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3
Phụ lục I: Mẫu số 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ ...............                                                                                

SỔ

NHẬN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

	Quyển số:......................
Tổng số trang: ..................

Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận
                             (Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3
1

	SỐ TT


	NGÀY, THÁNG, NĂM NHẬN ĐƠN HOẶC TIẾP NHẬN YÊU CẦU
THI HÀNH ÁN
	NGƯỜI YÊU CẤU
THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	NGƯỜI ĐƯỢC
THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	NGƯỜI PHẢI
THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	BẢN ÁN,

QUYẾT ĐỊNH

(Số; ngày, tháng, năm; của.....)
	NỘI DUNG YÊU CẦU THI HÀNH ÁN
	TÀI LIỆU KÈM THEO
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	.................................................................................................................................
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Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3   
Phụ lục I: Mẫu số 03

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                    

SỔ

THỤ LÝ THI HÀNH ÁN 
	Quyển số:......................
Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3
Phụ lục I: Mẫu số 03

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                    

SỔ

THỤ LÝ THI HÀNH ÁN 
	Quyển số:......................
Tổng số trang: ..................

Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận
                             (Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3
1

	SỐ TT
	NGÀY, THÁNG, NĂM THỤ LÝ
	QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN

(Số; ngày, tháng, năm)
	BẢN ÁN,

QUYẾT ĐỊNH

(Số; ngày, tháng, năm; của...)
	NGƯỜI PHẢI
THI HÀNH  ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	NGƯỜI ĐƯỢC
THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	CÁC KHOẢN PHẢI
THI HÀNH ÁN
	KẾT QUẢ
THI HÀNH ÁN
	CHẤP HÀNH VIÊN TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
	GHI CHÚ

	
	
	CHỦ ĐỘNG
	THEO ĐƠN
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
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Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3 
Phụ lục I: Mẫu số 04

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                             

SỔ RA QUYẾT ĐỊNH THU HỒI, SỬA ĐỔI, 

BỔ SUNG, HUỶ QUYẾT ĐỊNH VỀ THI HÀNH ÁN

	Quyển số:......................
Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


  Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3
Phụ lục I: Mẫu số 04

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                             

SỔ RA QUYẾT ĐỊNH THU HỒI, SỬA ĐỔI, 

BỔ SUNG, HỦY QUYẾT ĐỊNH VỀ THI HÀNH ÁN

	Quyển số: ......................
Tổng số trang: ..................

Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận
                            (Ký tên, đóng dấu)


 Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3
1

	SỐ

TT
	SỐ; NGÀY, THÁNG, NĂM  QUYẾT ĐỊNH
	BẢN ÁN,

QUYẾT ĐỊNH

(Số; ngày, tháng, năm; của....)
	NGƯỜI PHẢI

THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	NGƯỜI ĐƯỢC

THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH
	GHI CHÚ

	
	Thu hồi 
quyết định

 về thi hành án
	Sửa đổi, bổ sung quyết định 

về thi hành án
	Hủy quyết định về thi hành án
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
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	..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Phụ lục I: Mẫu số 05

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                    

SỔ

 RA QUYẾT ĐỊNH ỦY THÁC THI HÀNH ÁN

	Quyển số:......................
Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3



Phụ lục I: Mẫu số 05

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                    

SỔ

RA QUYẾT ĐỊNH ỦY THÁC THI HÀNH ÁN 

	Quyển số:......................
Tổng số trang: ..................

Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận
                            (Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3
1
	SỐ TT
	QUYẾT ĐỊNH ỦY THÁC

THI HÀNH ÁN

(Số; ngày, tháng, năm)
	NƠI NHẬN ỦY THÁC
	BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH

(Số; ngày, tháng, năm; của...)
	QUYẾT ĐỊNH             THI HÀNH ÁN

(Số; ngày, tháng, năm; của....)
	NGƯỜI PHẢI             THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	NGƯỜI ĐƯỢC     THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	NỘI DUNG ỦY THÁC
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Phụ lục I: Mẫu số 06

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                    

SỔ

 NHẬN QUYẾT ĐỊNH ỦY THÁC THI HÀNH ÁN 

	Quyển số: ......................
Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3

Phụ lục I: Mẫu số 06

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                    

SỔ

 NHẬN QUYẾT ĐỊNH ỦY THÁC THI HÀNH ÁN 

	Quyển số:......................
Tổng số trang: ..................

Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận
                            (Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3
1
	SỐ TT
	NGÀY THÁNG NĂM NHẬN QUYẾT ĐỊNH ỦY THÁC
	QUYẾT ĐỊNH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 ỦY THÁC

 THI HÀNH ÁN

(Số; ngày, tháng, năm)
	NƠI ỦY THÁC
	BẢN ÁN,

QUYẾT ĐỊNH

(Số; ngày, tháng, năm; của....)
	NGƯỜI PHẢI 

THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	NGƯỜI ĐƯỢC

THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	NỘI DUNG ỦY THÁC


	QUYẾT ĐỊNH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

THI HÀNH ÁN

(Số; ngày, tháng, năm)
	CHẤP HÀNH VIÊN TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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	.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..........................................................................................................................................................................................................................................
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	........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3    
Phụ lục I: Mẫu số 07

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                    

SỔ

 RA QUYẾT ĐỊNH ỦY THÁC XỬ LÝ TÀI SẢN 

	Quyển số:......................
Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3

Phụ lục I: Mẫu số 07

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                    

SỔ

RA QUYẾT ĐỊNH ỦY THÁC XỬ LÝ TÀI SẢN

	Quyển số:......................
Tổng số trang: ..................

Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận
                             (Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3
1
	SỐ TT
	QUYẾT ĐỊNH ỦY THÁC

XỬ LÝ TÀI SẢN

 (Số; ngày, tháng, năm)
	NƠI NHẬN ỦY THÁC
	BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH

(Số; ngày, tháng, năm; của...)
	QUYẾT ĐỊNH            THI HÀNH ÁN

(Số; ngày, tháng, năm)
	NGƯỜI PHẢI             THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	NGƯỜI ĐƯỢC     THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	NỘI DUNG ỦY THÁC
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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	....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Phụ lục I: Mẫu số 08

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                    

SỔ

 RA QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ TÀI SẢN ỦY THÁC

	Quyển số:......................
Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3






Phụ lục I: Mẫu số 08

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                    

SỔ

RA QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ TÀI SẢN ỦY THÁC

	Quyển số:......................
Tổng số trang: ..................

Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận
                              (Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3
1
	SỐ TT
	QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ 

TÀI SẢN ỦY THÁC

(Số; ngày, tháng, năm)

	NGÀY THÁNG NĂM NHẬN QUYẾT ĐỊNH       ỦY THÁC


	QUYẾT ĐỊNH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 ỦY THÁC XỬ LÝ TÀI SẢN

(Số; ngày, tháng, năm, của...)
 
	BẢN ÁN,

QUYẾT ĐỊNH

(Số; ngày, tháng, năm; của....)
	NGƯỜI PHẢI 

THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	NGƯỜI ĐƯỢC

THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	NỘI DUNG

 ỦY THÁC

 
	KẾT QUẢ TỔ CHỨC 
THI HÀNH ÁN
	CHẤP HÀNH VIÊN TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................
	..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................
	............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..........................................................................................................................................................................................................................................
	.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................
	.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...................................................
	........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Phụ lục I: Mẫu số 09

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                            

SỔ

 RA QUYẾT ĐỊNH HOÃN, TẠM ĐÌNH CHỈ, TIẾP TỤC THI HÀNH ÁN

	Quyển số:......................
Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............

	


Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3




Phụ lục I: Mẫu số 09

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                            

SỔ

 RA QUYẾT ĐỊNH HOÃN, TẠM ĐÌNH CHỈ, TIẾP TỤC THI HÀNH ÁN

	Quyển số:......................
Tổng số trang: ..................

Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận
                             (Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3
1

	SỐ TT
	SỐ; NGÀY, THÁNG, NĂM QUYẾT ĐỊNH
	BẢN ÁN,

QUYẾT ĐỊNH

(Số; ngày, tháng, năm; của....)
	QUYẾT ĐỊNH

THI HÀNH ÁN

(Số; ngày, tháng, năm)
	NGƯỜI  PHẢI

THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	NGƯỜI ĐƯỢC

THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	NỘI DUNG  QUYẾT ĐỊNH
	GHI CHÚ

	
	HOÃN               THI HÀNH ÁN
	TẠM ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN
	TIẾP TỤC          THI HÀNH ÁN
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


	10

	.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3                    
Phụ lục I: Mẫu số 10
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
   CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                  

SỔ

 RA QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN  

	Quyển số:......................
Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


 Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3
Phụ lục I: Mẫu số 10
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
  CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                  

SỔ

 RA QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN 

	Quyển số:......................
Tổng số trang: ..................

Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận
                             (Ký tên, đóng dấu)


 Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3
1

	SỐ TT
	QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ THI HÀNH ÁN

(Số; ngày, tháng, năm)
	BẢN ÁN,

QUYẾT ĐỊNH

(Số; ngày, tháng, năm; của....)
	QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN

(Số; ngày, tháng, năm)
	NGƯỜI  PHẢI

THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	NGƯỜI ĐƯỢC

THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)


	NỘI DUNG  QUYẾT ĐỊNH


	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3      
Phụ lục I: Mẫu số 11

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                           

SỔ

 RA QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN

	Quyển số:......................

Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


 Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3

Phụ lục I: Mẫu số 11

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                   

SỔ

RA QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN

	Quyển số:......................
Tổng số trang: ..................

Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận
                             (Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3
1

	SỐ TT
	QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, năm)
	 BẢN ÁN,            QUYẾT ĐỊNH 
(Số; ngày, tháng, năm., của......)
	QUYẾT ĐỊNH         THI HÀNH ÁN

 (Số; ngày, tháng, năm)
	NGƯỜI PHẢI            THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	NGƯỜI ĐƯỢC          THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	CÁC KHOẢN CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN
	QUYẾT ĐỊNH TIẾP TỤC THI HÀNH ÁN

(Số; ngày, tháng, năm) 
	CHUYỂN SANG SỔ THEO DÕI RIÊNG

(số thứ tự tại sổ theo dõi riêng; ngày, tháng, năm chuyển)
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ….................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3         
Phụ lục I: Mẫu số 12

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ......................                                                                           

SỔ

RA QUYẾT ĐỊNH RÚT HỒ SƠ THI HÀNH ÁN
	Quyển số:......................
Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3


Phụ lục I: Mẫu số 12

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ......................                                                                            

SỔ

RA QUYẾT ĐỊNH RÚT HỒ SƠ THI HÀNH ÁN
	Quyển số:......................
Tổng số trang: ..................

Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận
                               (Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3
1
	STT
	QUYẾT ĐỊNH RÚT HỒ SƠ

 THI HÀNH ÁN 

(Số, ngày, tháng, năm)
	QUYẾT ĐỊNH

THI HÀNH ÁN 

(Số; ngày, tháng, năm; của.....) 


	BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH

(Số; ngày, tháng, năm; của)
	NGƯỜI  PHẢI THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	NGƯỜI  ĐƯỢC THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	NỘI DUNG 
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	....................................................................................................................................................................................
	........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................


Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3
Phụ lục I: Mẫu số 13
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                     

SỔ
THEO DÕI VẬT CHỨNG, TÀI SẢN KÊ BIÊN, TẠM GIỮ

	Quyển số:......................
Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


 Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3


Phụ lục I: Mẫu số 13
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                     

SỔ

THEO DÕI VẬT CHỨNG, TÀI SẢN KÊ BIÊN, TẠM GIỮ

	Quyển số:......................
Tổng số trang: ..................

Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận
                            (Ký tên, đóng dấu)


 Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3
1

	STT
	NGÀY, THÁNG, NĂM NHẬN VẬT CHỨNG, 

TÀI SẢN 
	QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN VẬT CHỨNG,
 TÀI SẢN

(Số; ngày, tháng, năm; của...)
	NGƯỜI CHUYỂN 

(Họ tên, cơ quan) 


	NGƯỜI NHẬN 

(Họ tên, cơ quan)
	BẢN ÁN,
 QUYẾT ĐỊNH

(Số; ngày, tháng, năm; của...)
	TÊN VẬT CHỨNG, 

TÀI SẢN

	QUYẾT ĐỊNH 
THI HÀNH ÁN

(Số; ngày, tháng, năm; của...)
	KẾT QUẢ XỬ LÝ

 VẬT CHỨNG, TÀI SẢN 
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	..........................................................................................................................................................................................
	.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3           
Phụ lục I: Mẫu số 14

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ......................                                                                            

SỔ

 RA QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN

	Quyển số:......................
Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3

Phụ lục I: Mẫu số 14

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                           

SỔ

 RA QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN 

	Quyển số:......................
Tổng số trang: ..................

Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận
                               (Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Bìa 2, in khuôn khổ giấy A3

1
	SỐ TT
	QUYẾT ĐỊNH VỀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM

(Số; ngày, tháng, năm)
	QUYẾT ĐỊNH

THI HÀNH ÁN

(Số; ngày, tháng, năm)
	BẢN ÁN,

QUYẾT ĐỊNH

(Số; ngày, tháng, năm; của......)
	NGƯỜI  PHẢI 

THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	NGƯỜI  ĐƯỢC 

THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	NỘI DUNG 
	GHI CHÚ

	
	PHONG TỎA 
TÀI KHOẢN, 
TÀI SẢN
	TẠM GIỮ TÀI SẢN, GIẤY TỜ 
	TẠM DỪNG VIỆC ĐĂNG KÝ, CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU, SỬ DỤNG THAY ĐỔI HIỆN TRẠNG TÀI SẢN 
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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	.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................


Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A1               
Phụ lục I: Mẫu số 15

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                         

SỔ 

RA QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN

	Quyển số:......................
Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3

Phụ lục I: Mẫu số 15

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
 CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                         

SỔ 

RA QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN

	Quyển số:......................
Tổng số trang: ..................

Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận
                           (Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3
1
	SỐ TT
	QUYẾT ĐỊNH

CƯỠNG CHẾ

THI HÀNH ÁN

(Số; ngày, tháng, năm)
	QUYẾT ĐỊNH

THI HÀNH ÁN

(Số; ngày, tháng, năm)
	NGƯỜI BỊ CƯỠNG CHẾ

(Họ tên, địa chỉ)
	NỘI DUNG CƯỠNG CHẾ
	KẾT QUẢ CƯỠNG CHẾ
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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	.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3

Phụ lục I: Mẫu số 16

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                           

SỔ

RA QUYẾT ĐỊNH THU PHÍ THI HÀNH ÁN

	Quyển số:......................
Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3


Phụ lục I: Mẫu số 16

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                           

SỔ

RA QUYẾT ĐỊNH THU PHÍ THI HÀNH ÁN

	Quyển số:......................
Tổng số trang: ..................

Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận
                           (Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3
1

	SỐ TT
	QUYẾT ĐỊNH

THU PHÍ THI HÀNH ÁN

(Số; ngày, tháng, năm)
	QUYẾT ĐỊNH

THI HÀNH ÁN

(Số; ngày, tháng, năm)
	BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH

(Số; ngày, tháng, năm; của.....)
	NGƯỜI NỘP

 PHÍ THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	SỐ TIỀN, TRỊ GIÁ TÀI SẢN ĐƯỢC NHẬN
	SỐ PHÍ PHẢI NỘP
	KẾT QUẢ 
THU PHÍ
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3                                                                                                                                                                                                                                                              
Phụ lục I: Mẫu số 17

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ......................                                                                            

SỔ

THEO DÕI XỬ LÝ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ THI HÀNH ÁN

	Quyển số:......................
Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3




Phụ lục I: Mẫu số 17

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                           

SỔ

 THEO DÕI XỬ LÝ TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ THI HÀNH ÁN

	Quyển số:......................
Tổng số trang: ..................

Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận
                          (Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Bìa 2, in khuôn khổ giấy A3
1
	STT
	TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ 
	QUYẾT ĐỊNH

THI HÀNH ÁN

(Số; ngày, tháng, năm)
	BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH

(Số; ngày, tháng, năm; của.....)
	NGƯỜI  PHẢI 
THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	NGƯỜI  ĐƯỢC
 THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	QÚA TRÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN
	KẾT QUẢ


	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	.......................................................................................................................................................................................................................
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	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3             
Phụ lục I: Mẫu số 18
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                  

SỔ

 THEO DÕI MIỄN, GIẢM TRONG THI HÀNH ÁN

	Quyển số:......................
Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3


Phụ lục I: Mẫu số 18
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                  

SỔ

THEO DÕI MIỄN, GIẢM TRONG THI HÀNH ÁN

	Quyển số:......................
Tổng số trang: ..................

Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận
                              (Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3
1
	SỐ TT
	QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM (Số; ngày, tháng, năm)
	BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH

(Số; ngày, tháng, năm; của....)
	QUYẾT ĐỊNH
THI HÀNH ÁN

(Số; ngày, tháng, năm)
	NGƯỜI  PHẢI THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	NỘI DUNG  QUYẾT ĐỊNH          MIỄN, GIẢM 

	QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ THI HÀNH PHẦN NGHĨA VỤ ĐƯỢC MIỄN, GIẢM (nếu có)
(Số; ngày, tháng, năm)
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3            
Phụ lục I: Mẫu số 19

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ......................                                                                           

SỔ

THEO DÕI, QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH 

	Quyển số:......................
Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3


Phụ lục I: Mẫu số 19

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ......................                                                                            

SỔ

THEO DÕI, QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH

	Quyển số:......................
Tổng số trang: ..................

Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận
                             (Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3
1

	SỐ TT
	BẢN ÁN,

QUYẾT ĐỊNH

(Số; ngày, tháng, năm; của....)
	QUYẾT ĐỊNH BUỘC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH (NẾU CÓ) 

(số; ngày, tháng, năm; của....)
	NGƯỜI ĐƯỢC 

THI HÀNH ÁN 


	NGƯỜI PHẢI 

THI HÀNH ÁN
	NỘI DUNG THEO DÕI
	KẾT QUẢ THI HÀNH
	CHẤP HÀNH VIÊN 

THEO DÕI
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ...............................................................
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	........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................


      Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3      
 Phụ lục I: Mẫu số 20

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                           

SỔ

 THEO DÕI VIỆC CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN

	Quyển số:......................

Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


 Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3
Phụ lục I: Mẫu số 20

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                   

SỔ

 THEO DÕI VIỆC CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN

	Quyển số:......................

Tổng số trang: ..................

Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận
                          (Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3
1

	SỐ TT
	 NGÀY THÁNG NĂM VÀO SỔ THEO DÕI VIỆC CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN 
	CĂN CỨ CHUYỂN SỔ 
	QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN

(Số; ngày, tháng, năm)
	QUYẾT ĐỊNH
 THI HÀNH ÁN

(Số; ngày, tháng, năm)
	BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH

(Số; ngày, tháng, năm; của........)
	NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	NGƯỜI ĐƯỢC THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	CÁC KHOẢN CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN
	QUYẾT ĐỊNH
TIẾP TỤC THI HÀNH ÁN

(Số; ngày, tháng, năm)
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
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Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3                           
Phụ lục I: Mẫu số 21
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                 

SỔ 

 THEO DÕI LƯU TRỮ HỒ SƠ THI HÀNH ÁN
	Quyển số:......................
Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Ghi chú: Bìa 1 (bìa cứng), in khuôn khổ giấy A3

Phụ lục I: Mẫu số 21
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BTP ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tư pháp) 
CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ...........................                                                                 

SỔ

 THEO DÕI LƯU TRỮ HỒ SƠ THI HÀNH ÁN 
	Quyển số:......................
Tổng số trang: ..................

Thời gian sử dụng: 

từ ngày......../......./...........đến ngày......../......./............


Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự xác nhận
                               (Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Bìa 2, in trên giấy khuôn khổ A3
1
	SỐ TT
	NGÀY, THÁNG, NĂM ĐƯA HỒ SƠ 

VÀO LƯU TRỮ
	SỐ THỤ LÝ

 (ngày, tháng, năm)
	QUYẾT ĐỊNH

THI HÀNH ÁN

(Số; ngày, tháng, năm)
	BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH

(Số; ngày, tháng, năm; của......)
	NGƯỜI  PHẢI

THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	NGƯỜI  ĐƯỢC

THI HÀNH ÁN

(Họ tên, địa chỉ)
	CHẤP HÀNH VIÊN

THI HÀNH
	GHI CHÚ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
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Ghi chú: Trang ruột, in trên giấy khuôn khổ A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
